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UBND TỈNH BÌNH THUẬN    LỊCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP   Tờ 01       
    TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                              THÁNG 5/2019 (Từ 02/5 đến 19/5/2019) 

 

 

 

Ngày  Buổi          CV –VKSND 
CV – K27 

(Hàm Tân) 
  

Năm 

02/5 

S 

C 
        

Họp BCS lớp 
   Họp HĐ xét TN, TĐ - KT 

Họp BCS lớp 
  Họp HĐ xét TN, TĐ - KT 

  

Sáu 

03/5 

S 

C 
 

 

          

Bảy 

04/5 

S 

C 
 

 

 TC.91 (GD - YTẾ)     

 

   

CN 

05/5 

S 

C 
TT.23 

 

TC.88 (HT-Hệ B) 
 Hoài – B2 PV.1 

Hải – B3 
TC.95 (TP) TC.96 (HTN-Hệ B) TC.97 (ĐUK - Hệ B)  

 

 CV – K29 (PQ) CV – K30 

Hai 

06/5 

S 

C 

Thi Phần I.1 

Loan - B8 PI.2 

 
Hoài – B11 PI.2 

Hoài – B13 
 

Tài - B4 PV.3 

Tài - B6 

Công - B1 PII 

Công - B1 (tt) 

Duy – B3  PI.1 

Duy – B3 (tt) 
 

 

 
  Bích – B3 PI 

  Bích – B3 (tt) 

Hà – B7  PII 

Hà – B7 (tt) 

Ba  

07/5 

S 

C 

Thương - B9 

Thương - B10 

 
Huy - B1 PIII.1 

Huy - B6 
 

Luyện - B1 PIV 

Luyện - B1 (tt) 

Trí – B2 

Trí – B3 

Duy – B3 (tt) 

Duy – B3 (tt) 
 

 

 
Bích – B12  PIII 

Bích – B12 (tt) 

Hoài - B8 PIII 

Hoài - B8 (tt) 

Tư 

08/5 

S 

C 

NC B8, B9, B10   

TL B8, B9, B10   
 

Ngân – B2 PIII.1 

Ngân – B7 
 

Trang - B2 

Trang - B2 (tt) 

 Hiền – B4 

Hiền – B5 

Duy – B3 (tt) 

Duy – B3 (tt) 
 

 

 
Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Mời – B/cáo PII 

Nghiên cứu 

Năm 

09/5 

S 

C 

Loan - B11 

Luyện - B12 

 
Thảo – B4 

Thi Phần VI 
 

Trang - B3 

Trang - B3 (tt) 

Thủy - B6 

Thủy - B6 (tt) 

T.Hà – B7 

Nghiên cứu 
 

 

 
Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Hoài – B9 

Hoài – B9 (tt) 

Sáu 

10/5 

S 

C 

Luyện - B12 (tt) 

Hoài - B13 
 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 
 

Loan - B4 

Thi Phần V.1 

Thi Phần III.1 

Thi Phần III.2 

Bích – B4 

Bích – B4 (tt) 
 

 

 
Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Duy – B4 PI 

Duy – B4 (tt) 

Bảy 

11/5 

S 

C 
 

 

 
Hải – B4 

 Hải – B5 
    

Bế giảng 

 
 

Nghiên cứu 

 
 

CN 

12/5 

S 

C 
 TC.87 (ĐUK)  

Hải – B6 

Thi Phần III.2 
   TC.99 (ĐL) 

 

   

Hai 

13/5 

S 

C 

NC  B11, B12, B13 

NC  B11, B12, B13 
Thi TN Khối KT 1 

Thi TN Khối KT 2 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 
 

Thương - B5 

Thương – B8 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 
 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 
  

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Ba  

14/5 

S 

C 

Công - B1 PII.1 

Công - B1 (tt) 
Thi TN Khối KT 3 

 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 
 

Nghiên cứu 

         Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 
 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 
  

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Tư 

15/5 

S 

C 

  TL B11, B12, B13  

 Ôn thi Phần I.2 
 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 
 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Mời – B3 PV.2 

Mời – B4 

 

 
 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

 Nghiên cứu 

Năm 

16/5 

S 

C 

Ôn thi Phần I.2 

Ôn thi Phần I.2 

 

 
  

Mời – B10 

Mời – B10 (tt) 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 
  

Hà – B1  PI 

Hà – B1 (tt) 

Mời – Báo cáo PII 

Nghiên cứu 

Sáu 

17/5 

S 

C 

Ôn thi Phần I.2 

Ôn thi Phần I.2 

 

  
T.Hà – B7 

T.Hà – B7 (tt) 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

  Nghiên cứu 
 

Bế giảng 

Hà – B2 

Hà – B2 (tt) 

Duy - B11 PIII 

Duy - B11 (tt) 

Bảy 

18/5 

S 

C 
 

 

 
Hải – B8 

Hoài – B9 
    

 

 
Hà – B6 PII 

Hà – B6 (tt) 
 

CN 

19/5 

S 

C 
 

 

 
Hoài – B10 

Công – B1 PII.1 
    

 

 
  Hà – HD viết TLCK 
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN   LỊCH GIẢNG DẠY CÁC LỚP                    Tờ 02 

     TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                     THÁNG 5/2019 (Từ 20/5 đến 31/5/2019) 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT VÀ NCKH 
         (Đã ký) 

 

 

 
                              ThS. Nguyễn Thị Như Yến 

Ngày  Buổi  TT.23 TC.89 (HTB-Hệ B) TC.90 (ĐUK) TC.92 (PT-Hệ B) TC.93 (LG) TC.98 (TL) TC.99 (ĐL)  CV – K30 

Hai 

20/5 

S 

C 

Ôn thi Phần I.2 

 Thi Tr/n trên máy PI.2 

Trưởng – B1  PVI 

Trưởng – B1 (tt) 

Hoài – B1 PV.1 

Hoài – B2 

Thuận - B5 PV.2 

Luyện – B1 PI.1 

Thảo – B4 PIII.1 

Hà – B3 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Công– B8 PV.2 

Mời – B7  
 

*Hải – B12 PIII 

*Hải – B12 (tt) 

Ba  

21/5 

S 

C 

    Thuận – B4 PII.2 

 Thuận – B5 

Trí – B2 

Trí – B2 (tt) 

Nghiên cứu 

Hương – B9 

Tuấn – B1(tt) 

Tuấn -  B1(tt) 

Hà – B5a  

Hà – B5a (tt) 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu  

Thi Phần I.1 
TC.100 (BB) 

*Bích - B3 PI 

*Bích - B3 (tt) 

Tư 

22/5 

S 

C 

Hiền – B6 

Hiền – B6 (tt) 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Tuấn – B1(tt) 

Tuấn -  B1(tt) 

Hà – B5b 

Hà – B5b (tt) 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

- Khai giảng,  

- Học NQ, QC 

Huy - B1 PIII.1 

Ôn kiểm tra lần 1 

Ôn kiểm tra lần 1 

Năm 

23/5 

S 

C 

NC  B4, B5, B6 

TL  B4, B5, B6 

Thủy  -  B1  PV.3 

Thủy -  B2 

Thi Phần I.2 

Hải – B3  

Tuấn – B2 

Tuấn  - B2 (tt) 

Hà – B5b (tt) 

Hà - Bài tập 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Huy - B6 

Thảo – B4 

Ôn kiểm tra lần 1 

Ôn kiểm tra lần 2 

Sáu 

24/5 

S 

C 

Trí – B7   

Trí – B8 

Nghiên cứu 

Thi Phần I.2 

Hải – B4 

Hải – B5 

Tuấn – B2 (tt) 

Tuấn  - B2 (tt) 

Thi Phần IV 

Thi Phần VI 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 
 

     Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Ôn kiểm tra lần 2 

Ôn kiểm tra lần 2 

Bảy 

25/5 

S 

C 
       

 

 
 

CN 

26/5 

S 

C 
         

Hai 

27/5 

S 

C 

Hiền – B9  PII.2 

Hiền – B9 (tt) 

S. Hải - B4 PV.3 

Tài - B6 

Hải – B6   

Hải – B7 

 Bích  - B2 (tt) PI.1 

*Nghiên cứu 

Đi NCTT 

“ 

Nghiên cứu 

Thi Phần V.1 
  

Hà – HD viết TLCK 

Kiểm tra lần 1 

Ba  

28/5 

S 

C 

NC  B7, B8, B9 

TL   B7, B8, B9 

Hải – B3  

Hải – B5 

S. Hải – B8 

Huy - B1 PIII.1 

     *Nghiên cứu 

   *Nghiên cứu 

“ 

“ 

Trưởng – B1 PVI 

Trưởng – B1 (tt) 
  

Kiểm tra lần 2 

Tư 

29/5 

S 

C 

  Trí – B2  PII.1 

  Huy - B1 PIII.1 

Thi Phần II 

Thi Phần V.2 

Ngân – B7 

Thảo - B4 

*T.Hà – B5 

T.Hà – B7 

“ 

“ 

Thuận – B2  

Thuận - B2 (tt) 
   

Năm 

30/5 

S 

C 

Trí - B3 PII.1 

- Họp chi  bộ 

- Họp phân đoàn 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

     Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

Nghiên cứu 

*Nghiên cứu 
 

   Nghiên cứu 

     Nghiên cứu 
 CV – K29 (PQ)  

Sáu 

31/5 

S 

C 

  NC B1, B2,B3  PII.1 

  NC B1 PIII.1 
      

    *Kiểm tra lần 1 

    *Kiểm tra lần 2 
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